	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 13/6/2016 đến ngày 17/6/2016
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Chính phủ
	52/2016/NĐ-CP
	13/06/2016
	Nghị định Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
	01/8/2016
	

	2. 
	Chính phủ
	53/2016/NĐ-CP
	13/06/2016
	Nghị định Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
	01/8/2016
	

	3. 
	Chính phủ
	51/2016/NĐ-CP
	13/06/2016
	Nghị định Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
	01/8/2016
	

	4. 
	Thủ tướng CP
	1048/QĐ-TTg
	13/06/2016
	Quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 14 cá nhân thuộc tỉnh Tuyên Quang.
	
	

	5. 
	Bộ Tài chính
	8005/BTC-QLG
	13/06/2016
	v/v ban hành TTLT sửa đổi bổ sung TTLT số 152 và tăng cường công tác quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô
	
	

	6. 
	Bộ Tài chính – Bộ Thông tin và Truyền thông
	80/2016/TTLT-BTC-BTTTT
	13/06/2016
	Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
	31/7/2016
	

	7. 
	Chính phủ
	54/2016/NĐ-CP
	14/06/2016
	Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
	01/8/2016
	

	8. 
	Thủ tướng Chính phủ
	24/2016/QĐ-TTg
	14/06/2016
	Quyết định về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	01/8/2016
	

	9. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1063/QĐ-TTg
	14/06/2016
	Quyết định v/v phê duyệt đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức viên chức các bộ, ngành về pháp luật quốc tế
	
	

	10. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1062/QĐ-TTg
	14/06/2016
	Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 2016-2020
	
	

	11. 
	Bộ Công thương
	06/2016/TT-BCT
	14/06/2016
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ
	29/7/2016
	

	12. 
	Chính phủ
	52/NQ-CP
	15/06/2016
	Nghị quyết v/v đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số
	
	

	13. 
	Chính phủ
	55/2016/NĐ-CP
	15/06/2016
	Nghị định về Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995
	01/8/2016
	

	14. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1070/QĐ-TTg
	15/06/2016
	Quyết định về việc thành lập Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
	
	

	15. 
	Văn phòng Chính phủ
	4763/VPCP-V/V.III
	15/06/2016
	v/v số lượng Phó Chủ tịch UBND tỉnh các cấp và thủ tục bầu PCT UBND cáp tỉnh
	
	

	16. 
	Chính phủ
	52/NQ-CP
	15/06/2016
	Nghị quyết đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030
	
	

	17. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	4946/BNN-TCLN
	15/06/2016
	v/v tổng kết thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng
	
	

	18. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1075/QĐ-TTg
	17/06/2016
	Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin
	
	

	19. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1076/QĐ-TTg
	17/06/2016
	v/v phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất
	
	

	20. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1079/QĐ-TTg
	17/06/2016
	v/v thành lập Hội đồng tư vấn chính sách tài chính
	
	

	21. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4718/NKHĐT-TH
	17/06/2016
	v/v rà soát bổ sung báo cáo kết quả giải ngân
	
	

	22. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	5044/BNN-KTHT
	17/06/2016
	v/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
	
	

	23. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	2071/CT-BGD
	17/06/2016
	v/v tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học CĐ
	
	

	24. 
	Bộ Tài chính
	84/2016/TT-BTC
	17/06/2016
	Thông tư về việc hướng dẫn thủ tục nộp ngân sách Nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa
	01/8/2016
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